
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/10/2024
H29.109-

240824-0058

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1- CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KYK

S-01, dự án Sunwal Pearl, số 

90 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/10/2024

07/11/202

4

2 16/10/2024
H29.109-

241008-0327

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC PHÚ 

TRƯƠNG

272 PHAN XÍCH LONG, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024
07/11/202

4

3 16/10/2024
H29.109-

240928-0199

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 47 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

Gian hàng L3-02, L3-02A, 

Tầng 3 Trung Tâm Thương 

mại Vincom Center Landmark 

81, số 772 Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
09/10/2024

07/11/202

4

4 16/10/2024
H29.109-

241007-0112

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 

VIỆT NAM- CỬA 

HÀNG FAMILYMART 

201 NGUYỄN XÍ

201 Nguyễn Xí, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống( Quầy hàng)

09/10/2024
07/11/202

4

5 16/10/2024
H29.109-

241007-0117

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 

VIỆT NAM- CỬA 

HÀNG FAMILYMART 

88-90 BÌNH QUỚI

201 Nguyễn Xí, Phường 27, 

Quận Bình Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống( Quầy hàng)

09/10/2024
07/11/202

4

6 16/10/2024
H29.109-

240928-0093

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG TY 

TNHH GENKAI 

FRANCHISING

414 Phan Xích Long, Phường 

22, Phường Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/10/2024

08/11/202

4

7 16/10/2024
H29.109-

240926-0295

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 19 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

0.12 Tầng trệt + 1 (thông 

tầng) thuộc Khu nhà ở và 

Trung tâm thương mại - Văn 

phòng số 277 đường Võ 

Nguyên Giáp, khu phố 4, 

Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống “Cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại”

09/10/2024
07/11/202

4

8 16/10/2024
H29.109-

240926-0300

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 523 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

01.03 Tầng 1 Lô A thuộc Khu 

chung cư cao tầng số 67 Mai 

Chí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống “Cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại”

09/10/2024
07/11/202

4

9 16/10/2024
H29.109-

241004-0265

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN MEKONS

Số 6 đường Lê Hiến Mai, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành Phố Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG, DƯỚI 200 

SUẤT)

09/10/2024
07/11/202

4

10 16/10/2024
H29.109-

241003-0331

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD CC 4S LINH 

ĐÔNG

Khu thương mại dịch vụ A-02 

Tầng trệt G, Block A Chung 

cư 4S Linh Đông, Đường 30, 

Tổ 7, Khu phố 7, Phường 

Linh Đông, Thành phố Thủ 

Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

09/10/2024
07/11/202

4

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/10/2024 - 17/10/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

11 16/10/2024
H29.109-

240926-0109

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN – THE COFFEE 

HOUSE – CỬA HÀNG 

SỐ 88

57 Xuân Thuỷ, Phường Thảo 

Điền , Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/10/2024

08/11/202

4

12 16/10/2024
H29.109-

241008-0078

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ HÀNG 

PIZZA HUT THẢO 

ĐIỀN

Số 11A đường Xuân Thủy, 

Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/10/2024

08/11/202

4

13 16/10/2024
H29.109-

241007-0217

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 347 - 

CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

37 Đồng Nai, Phường 15, 

Quận 10

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC, KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG 

(QUẦY HÀNG).

09/10/2024
07/11/202

4

14 16/10/2024
H29.109-

241003-0343

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH  DỊCH VỤ GP 

FOOD

268 Lý Thường Kiệt, Phường 

14, Quận 10

Kinh doanh ăn 

uống
11/10/2024

11/11/202

4

15 16/10/2024
H29.109-

241011-0266

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TRƯỜNG 

PHÁT

965 – 967 – 969 Nguyễn Trãi, 

Phường 14, Quận 5

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14/10/2024
12/11/202

4

16 16/10/2024
H29.109-

241012-0029

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 273 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

261 - 263 Trần Phú, Phường 

8, Quận 5

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14/10/2024
12/11/202

4

17 16/10/2024
H29.109-

241014-0156

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CAFÉ 

KATINAT 66 MẠC 

CỬU – CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFÉ KATINAT

Số 66 Mạc Cửu, Phường 13, 

Quận 5

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14/10/2024
12/11/202

4

18 16/10/2024
H29.109-

241007-0204

CÔNG TY TNHH 

ĐÔNG HƯNG VIÊN

176 - 177 Bãi Sậy, Phường 4, 

Quận 6

Sản xuất bánh 

trung thu
14/10/2024

12/11/202

4

19 16/10/2024
H29.109-

241004-0293

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ROS

10B Tôn Đức thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/10/2024

08/11/202

4

20 16/10/2024
H29.109-

241009-0225

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH – KBC BREAD 

& COFFEE - CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

89 Nguyễn Thái Học, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Quận 1 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/10/2024

08/11/202

4

21 16/10/2024
H29.109-

241007-0138

CÔNG TY TNHH 

TABOO VIETNAM

800 Trường Sa, Phường 14, 

Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
10/10/2024

08/11/202

4

22 16/10/2024
H29.109-

241011-0115

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÔNG 

PHƯƠNG

11B Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (nhà hàng, 

5 suất/ lần)

11/10/2024
11/11/202

4

23 16/10/2024
H29.109-

241011-0127

CÔNG TY TNHH ĐỈNH 

DU

34 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa 

Kao, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11/10/2024
11/11/202

4

24 16/10/2024
H29.109-

241008-0085
CÔNG TY TNHH LÉFÊ

Lầu 8, 198 Bùi Viện, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/10/2024

12/11/202

4



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

25 17/10/2024
H29.109-

241008-0231

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG GOGI HOUSE

B1-06, Trung tâm thương mại 

Vincom Quang Trung, 190 

Quang Trung, Phường 10, 

Quận Gò Vấp

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

10/10/2024
08/11/202

4

26 17/10/2024
H29.109-

241009-0052

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 376 - 

CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Kiosk DQH, 80/68 Dương 

Quảng Hàm, Phường 5, Quận 

Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

10/10/2024
08/11/202

4

27 17/10/2024
H29.109-

241008-0223

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH ĐIỆN BIÊN 

PHỦ- CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

CITIGYM

525 ĐIỆN BIÊN PHỦ , 

Phường 21, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
10/10/2024

08/11/202

4

28 17/10/2024
H29.109-

241004-0151

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 13839

280A-280B Dương Quảng 

Hàm, Phường 5, Quận Gò 

Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

10/10/2024
08/11/202

4

29 17/10/2024
H29.109-

241011-0144

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD 

135/28 + 135/30 Đường 

Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh

6. 1. Chế biến món 

ăn, thức ăn chế biến 

sẵn;  6.2. Sản xuất 

các loại bánh từ 

bột. Chi tiết: Bánh 

gạo.

14/10/2024
30/10/202

4

30 17/10/2024
H29.109-

241010-0162

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ORIGIN VIỆT NAM

24 Trương Quốc Dung, 

Phường 8, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh rau, củ, 

quả
14/10/2024

30/10/202

4

31 17/10/2024
H29.109-

241009-0343

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM 

TOÀN THẮNG

806/5 Đường Hà Huy Giáp, 

Khu phố 2, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG; Kinh 

doanh thịt thủy sản 

rau củ quả

10/10/2024
08/11/202

4

32 17/10/2024
H29.109-

241008-0256

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 

BÀ ĐIỂM

30/1A Phan Văn Hớn, Ấp 

Nam Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

10/10/2024
08/11/202

4

33 17/10/2024
H29.109-

241009-0259

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRƯỜNG 

THỌ

161/3 Tô Ngọc Vân, Tổ 18, 

Khu Phố 5, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

10/10/2024
08/11/202

4

34 17/10/2024
H29.109-

241008-0139

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 13845

74 Vườn Lài, Phường An Phú 

Đông, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

11/10/2024
11/11/202

4

35 17/10/2024
H29.109-

241011-0216

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI HOA 

PHƯỢNG

Số 16 đường Can Trường, 

Khu phố 4, Thị trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
11/10/2024

11/11/202

4

36 17/10/2024
H29.109-

241014-0160

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI PHÚ 

CƯỜNG AN NGHIỆP 

2C4 Đường An Lộc, Khu biệt 

thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 

12

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ quả, thịt, 

thủy sản, trứng; 

Bán buôn Trứng

14/10/2024
30/10/202

4



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

37 17/10/2024
H29.109-

240927-0054

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 07 - CÔNG 

TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ 

SUNSHINE MART

Khu TM số S1.A1.01.03 Tầng 

1, tháp S1, số 23 đường Phú 

Thuận, Phường Tân Phú, 

Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

10/10/2024
08/11/202

4

38 17/10/2024
H29.109-

241009-0122

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DIM TU 

TAC - NHÀ HÀNG DIM 

TU TAC COBI TOWER

Tầng 2, Tòa nhà Cobi Tower 

II, Số 2-4, Đường số 8, 

Phường Tân Phú, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG DƯỚI 200 

SUẤT ĂN/ LẦN 

PHỤC VỤ ( CỬA 

HÀNG )

10/10/2024
08/11/202

4

39 17/10/2024
H29.109-

241008-0116

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM 

TÂN VIỆT NHẬT

107 Nguyễn Đức Cảnh, Khu 

phố Parkview H19-2, Phường 

Tân Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11/10/2024
11/11/202

4

40 17/10/2024
H29.109-

241009-0088

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG GOGI HOUSE

Lô 02-37 Trung tâm thương 

mại SC Vivo City, Số 1058 

Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, 

Phường Tân Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11/10/2024
11/11/202

4

41 17/10/2024
H29.109-

241009-0090

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG GOGI HOUSE

Lô 04-12A, TTTM SC Vivo 

City, Số 1058 Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11/10/2024
11/11/202

4

42 17/10/2024
H29.109-

241009-0283

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN REVI COFFEE 

VIET NAM

Phòng số 2, Tầng trệt, Tòa 

nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 

Hoàng Văn Thái, Phường Tân 

Phú, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11/10/2024
11/11/202

4

43 17/10/2024
H29.109-

241002-0061

CỬA HÀNG 

CO.OPFOOD ĐỖ XUÂN 

HỢP 729

729 Đỗ Xuân Hợp, Phường 

Phú Hữu, Tp Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

10/10/2024
08/11/202

4

44 17/10/2024
H29.109-

241007-0151

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

514

169 đường 154, khu phố 3, 

Phường Tân Phú, Tp Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

10/10/2024
08/11/202

4

45 17/10/2024
H29.109-

241009-0339

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 03- CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI RAUM

P1.04 a, Khu thương mại dịch 

vụ (khối đế tháp 1 và tháp 2) - 

Tầng 1, Tòa nhà Oxygen, 

628C, Võ Nguyên Giáp, 

Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức

Dịch vụ ăn uống 11/10/2024
11/11/202

4

46 17/10/2024
H29.109-

241011-0074

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH ANH VÀ 

NHỮNG NGƯỜI BẠN

37 đường Thảo Điền, khu phố 

2, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14/10/2024
12/11/202

4

47 17/10/2024
H29.109-

241009-0108

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 166

141 - 143 - 145/1 Hoàng Diệu 

2, Phường Linh Trung, Thành 

phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

14/10/2024
12/11/202

4

48 17/10/2024
H29.109-

241010-0414

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LINH KHOA

29/22 đường 42, khu phố 8, 

Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

kinh doanh rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản, 

trứng

14/10/2024
30/10/202

4


